
STT TÊN ĐV  CIF HỌ TÊN  HOÀN TIỀN 

1 PGD Gò Dầu 1069431 NGUYEN THI TINH NGHI 100,000          

2 PGD Phú Nhuận 0875302 NGO DIEU THAO 100,000          

3 PGD Cẩm Khê 1006999 BUI TRUNG DUNG 100,000          

4 Trung tâm kinh doanh 0595938 LAM VI KHANG 100,000          

5 PGD Đồng Tâm 0743999 CHU VIET DUNG 100,000          

6 Trung tâm kinh doanh 1003510 DANG THI THANH THUY 100,000          

7 Chi Nhánh Lâm Đồng 0501448 LUC TONG QUY 100,000          

8 Chi Nhánh Đà Nẵng 0386382 HA KHAI TIN 100,000          

9 PGD Rạch Ông 1137678 PHUONG LE QUAN 100,000          

10 PGD Tân Thành 1163040 DANG MINH DUONG 100,000          

11 Chi Nhánh An Giang 1116608 TRAN NGOC KHANH 100,000          

12 Chi Nhánh Đắk Nông 1014280 TRUONG HAI QUAN 100,000          

13 PGD Gò Vấp 1149615 DOAN VAN VANG 100,000          

14 PGD Tân Uyên 0988394 NGUYEN HOANG LUYPAXITO 100,000          

15 PGD Tân Thành 1134787 NGUYEN THUY AI KHANH 100,000          

16 PGD Bến Cát 1044984 LE XUAN CHIEN 100,000          

17 Chi nhánh Phú Thọ 1041788 HA MAI CHI 100,000          

18 PGD Cẩm Khê 0679714 NGUYEN VAN BINH 100,000          

19 Chi nhánh Phú Thọ 1142167 VU KIM OANH 100,000          

20 Chi Nhánh Đắk Nông 1126477 TRAN VAN HAI 100,000          

21 PGD Rạch Ông 1154605 HUA TAN PHAT 100,000          

22 Chi Nhánh Bạc Liêu 0967661 NGUYEN VAN LAM DUY 100,000          

23 Chi Nhánh An Giang 0731224 NGUYEN VAN KHA 100,000          

24 Chi nhánh Phú Thọ 0934266 VU HONG DUONG 100,000          

25 PGD Chánh Hưng 0193473 LAI THAI DANH 100,000          

26 PGD Văn Thánh 0255390 NGUYEN CONG THANH 100,000          

27 PGD Nhà Bè 0419194 PHAM THI THAO VY 100,000          

28 Chi nhánh Thừa Thiên Huế 1150809 HA THI THU HIEN 100,000          

29 Chi nhánh Cần Thơ 0489793 TRAN THI PHIEN 100,000          

30 PGD Ba Đình 1159931 NGUYEN NGOC HA 100,000          

31 Chi nhánh Cần Thơ 0501438 TRAN VAN THAT 100,000          

32 Chi nhánh Cần Thơ 0490845 TO VU HOANG 100,000          

33 PGD Thanh Thủy 0718837 LE QUAN 100,000          

34 PGD Bảo Lộc 0274887 VU QUOC HOI 100,000          

35 PGD Tân Thành 1115925 DANG NHAN THANH HAU 100,000          

36 PGD Đồng Xuân 0791146 NGUYEN HONG HA 100,000          

37 Chi Nhánh Ninh Thuận 0454087 NGO THI KIM SINH 100,000          

38 Chi nhánh Kiên Giang 0407595 DO THI NGOC TRINH 100,000          

39 PGD Ea Hleo 0628482 NGUYEN NGOC NAM 100,000          

40 Chi Nhánh Ninh Thuận 1023872 NGUYEN NGOC ANH VU 100,000          
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41 Chi nhánh Phú Thọ 1130936 LE THI THU TRANG 100,000          

42 PGD Tân Phú 0736523 HUYNH THI THUY TRANG 100,000          

43 PGD Trảng Bom 0834940 NGO VU HOANG TRANG 100,000          

44 PGD Vạn Ninh 1064058 LUONG AI HOA 100,000          

45 Chi nhánh Tiền Giang 0947068 NGUYEN VAN TOI 100,000          

46 PGD Tân Châu 0724943 PHAN HOANG NAM 100,000          

47 PGD Bình Đại 0649014 NGUYEN THI PHUONG THAO 100,000          

48 Chi Nhánh Hà Nội 1127969 CHUNG THI THOM 100,000          

49 PGD Hà Tiên 0589791 TRUONG HUY VINH 100,000          

50 PGD Thanh Thủy 1005555 BUI MINH AN 100,000          

51 PGD Thuận An 1157037 PHAN THE HUNG 100,000          

52 Chi Nhánh Bạc Liêu 0954371 TA KIM HUONG 100,000          

53 Chi Nhánh Đà Nẵng 0259488 TRAN THI DIEP HA 100,000          

54 PGD Đoan Hùng 0909066 NGUYEN MANH VU 100,000          

55 Chi nhánh Cần Thơ 0489791 TRAN THI BE PHUONG 100,000          

56 Chi Nhánh Đà Nẵng 1052551 NGUYEN DOAN MINH CHAU 100,000          

57 Chi Nhánh An Đông 0298847 LUU KIEN TAN 100,000          

58 PGD Cộng Hòa 0920298 NGUYEN THI THANH HUYEN 100,000          

59 PGD Chơn Thành 0994195 NGUYEN ANH DUONG 100,000          

60 Chi Nhánh Quảng Ninh 0624593 TRAN VAN HUNG 100,000          

61 PGD Cẩm Khê 1021804 NGO TRONG PHONG 100,000          

62 Chi nhánh Phú Thọ 1025454 TRAN VAN TAI 100,000          

63 PGD Gò Vấp 1156089 NGUYEN NGOC TU 100,000          

64 Chi nhánh Lý Thường Kiệt 1114979 HO NGOC TIN 100,000          

65 PGD Chợ Lớn 0457337 VAN HUU LUONG 100,000          

66 PGD Ba Đình 0564562 TUONG NGOC TIEN 100,000          

67 PGD Hà Tiên 0809245 NGUYEN THI TUYET VAN 100,000          

68 PGD Bình Đại 0617380 PHAM THI MY HUYEN 100,000          

69 Chi nhánh Tiền Giang 0608606 NGUYEN THANH VINH 100,000          

70 PGD Bến Cát 1117293 HUA THI CANH 100,000          

71 PGD Hà Tiên 0587610 NGUYEN THI CHINH 100,000          

72 PGD Rạch Ông 1167842 NGUYEN THI KIM THUAN 100,000          

73 PGD Tân Châu 1039070 NGUYEN THANH HUNG 100,000          

74 PGD Phú Mỹ Hưng 0963885 NGUYEN MINH TRI 100,000          

75 PGD Ô Môn 0692504 HUYNH THI MAI XUAN 100,000          

76 PGD Ô Môn 0749530 TRAN QUOC TIEN 100,000          

77 Chi Nhánh An Giang 1153327 TRAN VAN DUNG 100,000          

78 Chi Nhánh Hàm Nghi 0694879 DANG THI LY 100,000          

79 PGD Thốt Nốt 1064508 NGUYEN TO TRUYEN 100,000          

80 PGD Bà Rịa 0925252 PHAN VAN LIEN 100,000          

81 PGD Cộng Hòa 0920458 NGUYEN NGOC YEN 100,000          

82 PGD Vạn Ninh 0214024 NGUYEN TRANG THUY DIEM 100,000          

83 PGD Ea Hleo 0732119 LE HUY HOANG 100,000          

84 PGD Tân Biên 1139249 VO DINH BAO 100,000          

85 Chi Nhánh Bình Phước 0189648 NGUYEN THI BICH PHUONG 100,000          

86 Hội sở Nam Á 0007843 TRAN THI HONG DIEP 100,000          

87 PGD Hiệp Tân 0050051 TIEN NGOC YEN 100,000          



88 Chi Nhánh Đà Nẵng 1158438 NGUYEN THI TUYET MAI 100,000          

89 PGD Sơn Trà 1156168 VO TRONG KHANH 100,000          

90 PGD Hoà Bình 1006928 PHAM DOAN HAN 100,000          

91 PGD Bến Cát 0996207 NGUYEN VAN HOANG 100,000          

92 Chi Nhánh Quang Trung 0374528 PHAN VAN AN 100,000          

93 PGD Thuận An 1126030 HO XUAN HANH 100,000          

94 Chi nhánh Phú Thọ 0375999 TRAN THI MAI 100,000          

95 PGD Cẩm Khê 0608234 NGUYEN DAC HUAN 100,000          

96 Trung tâm kinh doanh 0965276 DAO TRONG NHAN 100,000          

97 PGD Bến Cát 1154855 TRAN TRUNG TIN 100,000          

98 PGD Cộng Hòa 0959025 NGUYEN THE THANG 100,000          

99 PGD Phan Rang 0801632 NGUYEN THI THUY LE 100,000          

100 PGD Hiệp Tân 0337931 LE KIM PHUONG 100,000          

10,000,000     

NGƯỜI LẬP BẢNG


